
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

TÒA PHÚC THẨM 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
———           

Số: 36/2025/QĐ-PT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2025  

 

QUYẾT ĐỊNH 

ĐÌNH CHỈ XÉT XỬ PHÚC THẨM  

VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI 

TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Đức Toàn 

Các Thẩm phán:    Bà Phạm Thị Duyên 

       Bà Bùi Thị Thu 

Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 

01/2024/KDTM-ST ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) bị kháng cáo như sau: 

Ngày 19 tháng 6 năm 2024, bị đơn Công ty TNHH A có đơn kháng cáo 

bản án sơ thẩm. 

XÉT THẤY: 

Người có kháng cáo đã được tống đạt hợp lệ nhưng vắng mặt không lý do, 

xem như đã từ bỏ quyền kháng cáo.  

Căn cứ vào các Điều 289, 295, Điều 312 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 

112/2024/TLPT-KDTM ngày 16 tháng 12 năm 2024 về việc “Tranh chấp hợp 

đồng tín dụng”, giữa: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần N4.  

Địa chỉ: Số A đường T, quận H, thành phố Hà Nội (nay là Số A đường T, 

phường H, Thành phố Hà Nội). 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Châu Bùi Thanh T, ông 

Phạm Khắc H; địa chỉ: Ngân hàng Thương mại cổ phần N4 – Chi nhánh Thành 

phố H – Một phần tầng hầm B1, một phần tầng trệt, trọn tầng lửng, tầng lầu 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 Tòa nhà VBB, số E, Công trường M, phường B, Quận 

A, thành phố Hồ Chí Minh, (nay là Một phần tầng hầm B1, một phần tầng trệt, 

trọn tầng lửng, tầng lầu 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 Tòa nhà VBB, số E, Công 

trường M, phường S, Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Bị đơn: Công ty TNHH A.  
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Địa chỉ: số E, ĐT G, khu phố Đ, phường D, thành phố D, tỉnh Bình Dương 

(nay là số E, ĐT 743, khu phố Đ, phường D, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hà Hữu T1, chức danh: Giám đốc 

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Triệu Thị Mỹ H1, chết ngày 20/10/2022 

Người thừa kế quyền, nghĩa vụ của bà Triệu Thị Mỹ H1: 

+ Bà Nguyễn Thị Thùy D, sinh năm 1996. 

+ Ông Nguyễn Triệu Minh L, sinh năm 2004. 

+ Bà Triệu Thị C, sinh năm 1935. 

Cùng địa chỉ: số A đường C, Phường A, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh 

(nay là số A đường C, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Người đại diện của ông Nguyễn Triệu Minh L và bà Nguyễn Thị Thùy D: 

Ông Phạm Đức N, sinh năm 1990; 

Địa chỉ: số E đường S, phường T, quận T, thành phố Hồ Chí Minh (nay là 

số E đường S, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh). 

2. Ông Nguyễn Minh T2, chết ngày 19/12/2021 

Người thừa kế quyền và nghĩa vụ của ông Nguyễn Minh T2: 

+ Bà Nguyễn Thị Minh T3, sinh năm 1984; địa chỉ: E W.1st VniLa, Bang 

C1, Hoa Kỳ. 

+ Ông Nguyễn Minh L1, sinh năm 1989; địa chỉ: S – CA92703, B, Hoa 

Kỳ. 

+ Ông Nguyễn Triệu Minh L, sinh năm 2004, địa chỉ: số A đường C, 

Phường A, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là số A đường C, phường T, 

Thành phố Hồ Chí Minh). 

Người đại diện hợp pháp của bà T3, ông L1: Ông Ngô Đặng Q, sinh năm 

1963;  

Địa chỉ: B lô F, chung cư Ấ, Phường I, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh 

(nay là 205 lô F, chung cư Ấ, phường V, Thành phố Hồ Chí Minh). 

3. Công ty TNHH X.  

Địa chỉ: số D, đường D, Khu công nghiệp T, phường T, quận T, Thành phố 

Hồ Chí Minh (nay là số D, đường D, Khu công nghiệp T, phường T, Thành phố 

Hồ Chí Minh). 

Người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH X: Ông Đỗ Mạnh D1, sinh 

năm 1990 và ông Phạm Ngọc H2, sinh năm 1991; 
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Cùng địa chỉ: số A đường A, khu phố B, phường H, quận T, Thành phố Hồ 

Chí Minh (nay là số A đường A, khu phố B, phường H, Thành phố Hồ Chí 

Minh). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH X: Ông Mai 

Lâm P – Luật sư Công ty L5, Đoàn Luật sư Thành phố H. 

4. Ông Hỏa Hồng N1, sinh năm 1976.  

Địa chỉ: số B, đường T, Phường A, Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh (nay 

là số B, đường T, phường P, Thành phố Hồ Chí Minh). 

5. Ông Lê Quốc V, sinh năm 1963.  

Địa chỉ: số E, đường S, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh (nay 

là số E, đường S, phường V, Thành phố Hồ Chí Minh). 

6. Ông Trần Văn L2, sinh năm 1957.  

Địa chỉ: số B, đường N, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh (nay 

là số B, đường N, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh). 

7. Ông Trần Thanh V1, sinh năm 1962.  

Địa chỉ: số D, đường Â, Thành phố Hồ Chí Minh; 

8. Bà Trần Thị Bích N2, sinh năm 1962. 

 Địa chỉ: số B, khu B, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là 

số B, khu B, phường V, Thành phố Hồ Chí Minh). 

9. Ông Võ Văn L3, sinh năm 1955.  

Địa chỉ: số D, đường L, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh (nay 

là số D, đường L, phường V, Thành phố Hồ Chí Minh). 

10. Bà Ngô Dạ Minh C2, sinh năm 1968.  

Địa chỉ: số D, đường Đ, Phường C, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh (nay 

là số D, đường Đ, phường B, Thành phố Hồ Chí Minh). 

11. Ông Trần Đức T4, sinh năm 1970.  

Địa chỉ: số C khu phố C, tổ D, đường T, phường T, Quận A, Thành phố Hồ 

Chí Minh (nay là số C khu phố C, tổ D, đường T, phường T, Thành phố Hồ Chí 

Minh). 

12. Bà Đào Thị P1, sinh năm 1966.  

Địa chỉ: số G, T, Phường A, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là số G, 

T, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh). 

13. Ông Lý Kim Ngọc L4, sinh năm 1966.  
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Địa chỉ: số G, đường D, phường T, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (nay 

là số G, đường D, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh). 

14. Ông Hà Lê Â, sinh năm 1974.  

Địa Chỉ: số A, Cư xá L, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh (nay 

là số A, Cư xá L, phường P, Thành phố Hồ Chí Minh). 

15. Ông Doãn Thế T5, sinh năm 1960.  

Địa chỉ: P, Chung cư P, Phường B, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh (nay 

là P, Chung cư P, phường C, Thành phố Hồ Chí Minh). 

16. Bà Phan Thị Kim H3, sinh năm 1962. 

 Địa chỉ: số A, T, Phường D, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là số 

A, T, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh). 

17. Bà Hà Thị Ngọc T6, sinh năm 1969.  

Địa chỉ: số E, B, xã B, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là số E, B, 

xã B, Thành phố Hồ Chí Minh). 

18. Công ty TNHH X.  

Địa chỉ: số D, đường D, Khu công nghiệp T, phường T, quận T, Thành phố 

Hồ Chí Minh (nay là số D, đường D, Khu công nghiệp T, phường T, Thành phố 

Hồ Chí Minh). 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Đặng Q, Chức danh Giám đốc 

Công ty TNHH X. 

19. Công ty TNHH T8.  

Địa chỉ: số A, đường L, phường T, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (nay 

là số A, đường L, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Minh P2. 

20. Xí nghiệp 259 – Công ty TNHH Một thành viên E.  

Địa chỉ: số E, đường T, Phường D, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (nay 

là số E, đường T, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Thanh Q1, chức vụ: Giám đốc; 

21. Công ty Cổ phần Đ2.  

Địa chỉ: số H, đường T, Phường A, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (nay 

là số H, đường T, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Văn H4, chức vụ: Tổng giám 

đốc. 
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Người đại diện theo ủy quyền của ông Hỏa Hồng N1, ông Lê Quốc V, Ông 

Trần Văn L2, ông Trần Thanh V1, bà Trần Thị Bích N2, ông Võ Văn L3, bà Ngô 

Dạ Minh C2, ông Trần Đức T4, bà Đào Thị P1, ông Lý Kim Ngọc L4, ông Hà 

Lê Â, ông Doãn Thế T5, bà Phan Thị Kim H3, bà Hà Thị Ngọc T6, Công ty 

TNHH X, Công ty TNHH T8 và Xí nghiệp B1 – Công ty TNHH một thành viên 

E: Ông Đinh Đức Đ, sinh năm 1983;  

Địa chỉ liên hệ: số B đường N, phường T, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh 

(nay là số B đường N, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh). 

22. Ông Trần Hữu H5, sinh năm 1947 

23. Bà Lê Thị N3, sinh năm 1952,  

Cùng địa chỉ: số B, T, phường T, quận T, Thành phố Hà Nội (nay là số B, 

T, phường B, Thành phố Hà Nội). 

24. Công ty Cổ phần X1. 

 Địa chỉ: số A đường T, phường L, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng (nay là số 

A đường T, phường C B, tỉnh Lâm Đồng). 

25. Ông Trần Nghĩa Đ1, sinh năm 1955.  

Địa chỉ: số B, khu phố B, phường T, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh (nay 

là số B, khu phố B, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Địa chỉ liên hệ: số A, lô X, đường F, khu dân cư T, phường T, Quận G, 

Thành phố Hồ Chí Minh (nay là số 1, lô X, đường F, khu dân cư T, phường T, 

Thành phố Hồ Chí Minh). 

26. Phòng Công chứng số 4 Thành phố H.  

Địa chỉ: số B, đường H, Phường D, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (nay 

là số B, đường H, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Mạnh C3, chức danh trưởng 

phòng. 

27. Công ty Cổ phần T9;  

Địa chỉ: số E, ĐT G, khu phố Đ, phường D, thành phố D, tỉnh Bình Dương 

(nay là số E, ĐT 743, khu phố Đ, phường D, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn T7, chức vụ: Giám đốc. 

28. Công ty Cổ phần G1;  

Địa chỉ: số B đường I, khu phố F, phường P, thành phố T, thành phố Hồ 

Chí Minh (nay là số B đường I, khu phố F, phường P, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Văn B, chức danh: Giám đốc. 

29. Công ty TNHH T10;  
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Địa chỉ: số H T, phường T, quận T, thành phố Hồ Chí Minh (nay là số H T, 

phường T, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Thùy D2, chức danh: Chủ 

tịch hội đồng thành viên. 

30. Công ty Cổ phần H6;  

Địa chỉ: số B Khu dân cư N, khu phố B, phường A, thành phố D, tỉnh Bình 

Dương (nay là số B Khu dân cư N, khu phố B, phường D, Thành phố Hồ Chí 

Minh). 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị G, chức danh: Tổng Giám đốc. 

31. Ông Phạm Đức N, sinh năm 1990.  

Địa chỉ: số A đường T, Phường A, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (nay 

là số A đường T, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh). 

32. Ông Phạm Đức Q2, sinh năm 1964.  

Địa chỉ: số A đường T, Phường A, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (nay 

là số A đường T, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh). 

2. Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2024/KDTM-ST ngày 20 

tháng 5 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương (nay là Thành phố Hồ 

Chí Minh) có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định này. 

3. Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Công ty TNHH A phải chịu 

2.000.000 đồng (Hai triệu đồng), được trừ vào 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) 

tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tiền số 0000248 ngày 27/6/2024 của 

Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương (nay là Thi hành án dân sự Thành phố 

H). Công ty TNHH A đã nộp xong án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm. 

4. Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án có hiệu lực thi hành án./.  

Nơi nhận:  

- Tòa án nhân dân tối cao;   

- Viện Công tố và KSXXPT tại 

TP.HCM; 

- TAND TP.HCM; 

- VKSND TP.HCM; 

- THADS TP.HCM;  

- NĐ (1);            

- BĐ (1); 

-NLQ (32); 

- Lưu (10) 49b (QĐ TTKY). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Toàn 

  

 


